
Giáo 

dục phổ 

thông

Chuyên môn 

nghiệp vụ

Học hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị
Ngoại ngữ

1 Võ Thị Hồng Ánh
Đơn vị bầu cử số 8 

Gồm: huyện Cờ Đỏ
26/10/1966 Nữ

Phường Hưng 

Phú, quận Cái 

Răng, TP. Cần 

Thơ

Kinh Không

Số 22/6A, đường 

Trần Hoàng Na, 

phường Hưng 

Lợi, quận Ninh 

Kiều, TP. Cần 

Thơ

Cán bộ, 

Thành ủy 

viên, Phó 

Chủ tịch 

UBND TP. 

Cần Thơ

Ủy ban nhân 

dân TP. Cần 

Thơ

02/9/1997 12/12
Kỹ sư Xây 

dựng

Cao 

cấp

Anh, 

trình độ 

B

2 Nguyễn Hoàng Ba
Đơn vị bầu cử số 7 

Gồm: huyện Thới Lai
16/4/1966 Nam

Xã Thạnh Xuân, 

huyện Châu 

Thành A, tỉnh 

Hậu Giang

Kinh Không

Số 027A, phường 

Ba Láng, quận 

Cái Răng, TP. 

Cần Thơ

Công chức, 

Thành ủy 

viên, Giám 

đốc

Sở Nội vụ TP. 

Cần Thơ
14/4/1992 12/12

Đại học 

Hành 

chính

Thạc sĩ 

Quản trị 

kinh 

doanh

Cao 

cấp

Anh, 

trình độ 

C

ĐB HĐND 

thị trấn 

Phong Điền 

và huyện 

Phong Điền 

nhiệm kỳ 

2011-2016

3 Vũ Thị Cánh
Đơn vị bầu cử số 3 

Gồm: quận Cái Răng
05/11/1966 Nữ

Xã Đại Hải, 

huyện Kế Sách, 

tỉnh Sóc Trăng

Kinh Không

Số 86/17A, 

đường Lý Tự 

Trọng, phường 

An Cư, quận 

Ninh Kiều, TP. 

Cần Thơ

Cán bộ, Ủy 

viên Ban 

Thường vụ 

Thành ủy, Bí 

thư Quận ủy  

 Quận ủy Cái 

Răng
13/6/1996 12/12

Đại học 

Tài chính - 

Kế toán

Cao 

cấp

Anh, 

trình độ 

C

ĐB HĐND 

TP nhiệm kỳ 

2004-2011; 

2011-2016

4 Trần Thanh Cần
Đơn vị bầu cử số 3 

Gồm: quận Cái Răng
24/3/1965 Nam

Xã Thạnh Xuân, 

huyện Châu 

Thành A, tỉnh 

Hậu Giang

Kinh Không

Số 199C, đường 

Trần Hưng Đạo, 

phường Lê Bình, 

quận Cái Răng, 

TP. Cần Thơ

Cán bộ, Phó 

Bí thư 

Thường trực 

Quận ủy, 

Chủ tịch 

HĐND quận

 Quận ủy Cái 

Răng
30/4/1995 12/12

Cử nhân 

Hành 

chính

Cao 

cấp

Anh, 

trình độ 

B

ĐB HĐND 

quận Cái 

Răng nhiệm 

kỳ 2011-

2016

5
Nguyễn Quốc 

Cƣờng

Đơn vị bầu cử số 9 

Gồm các phường: 

Thốt Nốt, Thới 

Thuận, Thuận An, 

Tân Lộc thuộc quận 

Thốt Nốt

08/8/1976 Nam

Xã Phú Hữu, 

huyện Châu 

Thành, tỉnh Hậu 

Giang

Kinh Không

Số 68B, đường 

Tầm Vu, phường 

Hưng Lợi, quận 

Ninh Kiều, TP. 

Cần Thơ

Công chức, 

Phó Chánh 

Văn phòng

Văn phòng 

Đoàn đại biểu 

Quốc hội và 

Hội đồng nhân 

dân TP. Cần 

Thơ

04/7/2005 12/12

Đại học 

Công 

nghệ 

thông tin

Thạc sĩ 

Quản lý 

hành 

chính 

công

Cao 

cấp

Anh, 

trình độ 

B

ĐB HĐND 

TP nhiệm kỳ 

2011-2016

THÀNH PHỐ CẦN THƠ

(Đính kèm Nghị quyết số 149/NQ-UBBC ngày 26 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban bầu cử thành phố Cần Thơ )

Trình độ hiện nay

STT
Giới 

tính

Đại biểu

tái cử
Họ và tên Ghi chúQuê quán Tôn giáo Nơi ở hiện nay

Nghề nghiệp, 

chức vụ
Nơi làm việc

Ngày vào 

Đảng

(nếu có)

Dân tộc
Ngày, tháng, 

năm sinh

Mẫu số 28/BCĐBHĐND

NHIỆM KỲ 2016 - 2021

Đơn vị bầu cử

DANH SÁCH NHỮNG NGƢỜI TRÚNG CỬ

ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ KHÓA IX 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ỦY BAN BẦU CỬ

Trang 1



Giáo 

dục phổ 

thông

Chuyên môn 

nghiệp vụ

Học hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị
Ngoại ngữ

Trình độ hiện nay

STT
Giới 

tính

Đại biểu

tái cử
Họ và tên Ghi chúQuê quán Tôn giáo Nơi ở hiện nay

Nghề nghiệp, 

chức vụ
Nơi làm việc

Ngày vào 

Đảng

(nếu có)

Dân tộc
Ngày, tháng, 

năm sinh
Đơn vị bầu cử

6 Nguyễn Văn Dũng
Đơn vị bầu cử số 3 

Gồm: quận Cái Răng
06/11/1964 Nam

Xã Phú An, 

huyện Châu 

Thành, tỉnh Hậu 

Giang

Kinh Không

Số 187, đường 

Nhật Tảo, 

phường Lê Bình, 

quận Cái Răng, 

TP. Cần Thơ

Công chức, 

Chánh Văn 

phòng

Văn phòng 

Đoàn đại biểu 

Quốc hội và 

Hội đồng nhân 

dân TP. Cần 

Thơ

15/5/1989 12/12

Cử nhân 

Hành 

chính

Cao 

cấp

Anh, 

trình độ 

B

ĐB HĐND 

TP nhiệm kỳ 

2011-2016

7 Đặng Thị Anh Đào

Đơn vị bầu cử số 2 

Gồm các phường: Cái 

Khế, An Hòa, Thới 

Bình, An Nghiệp, An 

Cư, An Hội, An 

Khánh thuộc quận 

Ninh Kiều

18/4/1964 Nữ

Xã An Phước, 

huyện Mang 

Thít, tỉnh Vĩnh 

Long

Kinh Không

Số 7A, dãy B, 

đường Trần 

Hoàng Na, 

phường Hưng 

Lợi, quận Ninh 

Kiều, TP. Cần 

Thơ

Cán bộ, 

Trưởng ban 

(ĐB chuyên 

trách)

Ban Kinh tế và 

Ngân sách Hội 

đồng nhân dân 

TP. Cần Thơ

10/4/2000 12/12
Đại học 

Kinh tế

Thạc sĩ 

Phát 

triển 

nông 

thôn

Cao 

cấp

Anh, 

trình độ 

B

ĐB HĐND 

TP nhiệm kỳ 

2011-2016

8
Nguyễn Thành 

Đông

Đơn vị bầu cử số 4 

Gồm: huyện Phong 

Điền

25/12/1963 Nam

Xã Trường 

Long, huyện 

Phong Điền, TP. 

Cần Thơ

Kinh Không

Số 91/35/09, 

đường 30/4, 

phường Hưng 

Lợi, quận Ninh 

Kiều, TP. Cần 

Thơ

Cán bộ, 

Thành ủy 

viên, Bí thư 

Huyện ủy

Huyện ủy  

Phong Điền
14/10/1984 12/12

Cử nhân 

Luật

Cử 

nhân

ĐB HĐND 

quận Cái 

Răng và đại 

biểu HĐND 

TP nhiệm kỳ 

2011-2016

9 Nguyễn Xuân Hải

Đơn vị bầu cử số 5 

Gồm: quận Bình 

Thủy

11/6/1969 Nam

Phường Thới 

An, quận Ô 

Môn, TP. Cần 

Thơ

Kinh Không

Số 115/12, đường 

Cách mạng 

Tháng Tám, 

phường An Thới, 

quận Bình Thủy, 

TP. Cần Thơ

Công chức, 

Ủy viên Ban 

Thường vụ 

Thành ủy, 

Trưởng ban 

Nội chính

Ban Nội chính 

Thành ủy Cần 

Thơ

17/8/1991 12/12

Cử nhân 

Quản trị 

kinh 

doanh; Cử 

nhân 

Chính trị 

chuyên 

ngành 

Công tác 

tư tưởng

Thạc sĩ 

Chính 

trị học

Cử 

nhân

Anh, 

trình độ 

C

10 Nguyễn Thực Hiện
Đơn vị bầu cử số 8 

Gồm: huyện Cờ Đỏ
09/9/1975 Nam

Xã Tân Thạnh, 

huyện Thới Lai, 

TP. Cần Thơ

Kinh Không

Ấp Thới Phước 2, 

xã Tân Thạnh, 

huyện Thới Lai, 

TP. Cần Thơ

Cán bộ, Phó 

Bí thư, Chủ 

tịch UBND 

huyện

UBND huyện 

Cờ Đỏ
30/12/2001 12/12

Cử nhân 

Luật

Cao 

cấp

Anh, 

trình độ 

B

ĐB HĐND 

huyện Cờ Đỏ 

nhiệm kỳ 

2011-2016

11 Trần Hòa Hiệp

Đơn vị bầu cử số 5 

Gồm: quận Bình 

Thủy

10/12/1963 Nam

Xã Trường 

Long, huyện 

Phong Điền, TP. 

Cần Thơ

Kinh Không

Phường Xuân 

Khánh, quận 

Ninh Kiều, TP. 

Cần Thơ

Bộ đội, Phó 

Chính ủy

Bộ Chỉ huy 

Quân sự TP. 

Cần Thơ

16/02/1985 12/12

Cử nhân 

Khoa học 

xã hội và 

nhân văn

Cao 

cấp

Trang 2



Giáo 

dục phổ 

thông

Chuyên môn 

nghiệp vụ

Học hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị
Ngoại ngữ

Trình độ hiện nay

STT
Giới 

tính

Đại biểu

tái cử
Họ và tên Ghi chúQuê quán Tôn giáo Nơi ở hiện nay

Nghề nghiệp, 

chức vụ
Nơi làm việc

Ngày vào 

Đảng

(nếu có)

Dân tộc
Ngày, tháng, 

năm sinh
Đơn vị bầu cử

12 Phạm Văn Hiểu

Đơn vị bầu cử số 1 

Gồm các phường: 

Tân An, An Lạc, An 

Phú, Xuân Khánh, 

Hưng Lợi, An Bình 

thuộc quận Ninh Kiều

01/01/1964 Nam

Xã Định Môn, 

huyện Thới Lai, 

TP. Cần Thơ

Kinh Không

Số 10B/7, đường 

Mậu Thân, 

phường Xuân 

Khánh, quận 

Ninh Kiều, TP. 

Cần Thơ

Cán bộ, Phó 

Bí thư 

Thường trực 

Thành ủy, 

Chủ tịch 

HĐND TP. 

Cần Thơ 

Thành ủy

Cần Thơ
06/7/1987 12/12

Thạc sĩ 

Luật

Thạc sĩ 

Luật

Cử 

nhân

ĐB HĐND 

TP nhiệm kỳ 

1994-1999; 

1999-2004; 

2004-2011; 

2011-2016

13
Nguyễn Phƣơng 

Hồng

Đơn vị bầu cử số 11 

Gồm: huyện Vĩnh 

Thạnh

01/01/1979 Nữ

Xã Hòa Tân, 

huyện Châu 

Thành, tỉnh 

Đồng Tháp

Kinh Không

Khu tập thể 

UBND thành phố 

Cần Thơ

Cán bộ, Ủy 

viên chuyên 

trách (ĐB 

chuyên trách)

Ban pháp chế

Hội đồng nhân 

dân TP. Cần 

Thơ

09/7/2013 12/12
Cử nhân 

Luật

Trung 

cấp

Anh, 

trình độ 

B

ĐB HĐND 

TP nhiệm kỳ 

2011-2016

14
Nguyễn Thanh 

Hùng

Đơn vị bầu cử số 3 

Gồm: quận Cái Răng
1963 Nam

Xã Phú An, 

huyện Châu 

Thành, tỉnh Hậu 

Giang

Kinh Không

Phường Lê Bình, 

quận Cái Răng, 

TP. Cần Thơ

Cán bộ, Bí 

thư Đảng ủy

Đảng ủy khối 

Doanh nghiệp 
10/10/1990 12/12

Cử nhân 

Lịch sử 

Đảng; cử 

nhân Luật

Cử 

nhân

ĐB HĐND 

quận Cái 

Răng nhiệm 

kỳ 2004-

2011; 2011-

2016

15 Võ Anh Huy

Đơn vị bầu cử số 5 

Gồm: quận Bình 

Thủy

28/9/1981 Nam

Xã Long Thới, 

huyện Chợ 

Lách, tỉnh Bến 

Tre

Kinh Không

Số 105/9A, 

đường Trần 

Quang Diệu, 

phường An Thới, 

quận Bình Thủy, 

TP. Cần Thơ

Cán bộ, Phó 

Trưởng ban 

(ĐB chuyên 

trách)

Ban Kinh tế và 

Ngân sách Hội 

đồng nhân dân 

TP. Cần Thơ

04/10/2006 12/12

Kỹ sư 

Công 

trình nông 

thôn; Cử 

nhân 

QTKD

Cao 

cấp

Anh, 

trình độ 

B

ĐB HĐND 

TP nhiệm kỳ 

2011-2016

16 Liêu Loan
Đơn vị bầu cử số 8 

Gồm: huyện Cờ Đỏ
08/3/1968 Nam

Thị trấn Thới 

Lai, huyện Thới 

Lai, TP. Cần 

Thơ

Khmer Không

Ấp Thới Thuận 

B, thị trấn Thới 

Lai, huyện Thới 

Lai, TP. Cần Thơ

Bộ đội, Ủy 

viên Ban 

Thường vụ 

Huyện ủy, 

Chỉ huy 

trưởng

Ban chỉ huy 

Quân sự huyện 

Cờ Đỏ

20/6/1992 12/12
Đại học 

Quân sự

Cao 

cấp

Anh, 

trình độ 

A

ĐB HĐND 

huyện Cờ Đỏ 

nhiệm kỳ 

2011-2016

17 Trần Hải Long

Đơn vị bầu cử số 1 

Gồm các phường: 

Tân An, An Lạc, An 

Phú, Xuân Khánh, 

Hưng Lợi, An Bình 

thuộc quận Ninh Kiều

14/3/1983 Nam

Xã Đại Ân II, 

huyện Long 

Phú, tỉnh Sóc 

Trăng

Kinh Không

Số 53/8, đường 

Lê Lai, phường 

An Phú, quận 

Ninh Kiều, TP. 

Cần Thơ

Cán bộ, Phó 

Bí thư

Thành đoàn 

Cần Thơ
08/01/2011 12/12

Kỹ sư 

Công 

nghệ thực 

phẩm

Thạc sĩ 

Quản lý

Cao 

cấp

Anh, 

trình độ 

C

18
Trần Thị Xuân 

Mai

Đơn vị bầu cử số 9 

Gồm các phường: 

Thốt Nốt, Thới 

Thuận, Thuận An, 

Tân Lộc thuộc quận 

Thốt Nốt

06/01/1969 Nữ

Xã Tân Phước 

Hưng, huyện 

Phụng Hiệp, 

tỉnh Hậu Giang

Kinh Không

Số 656, đường 

30/4, phường 

Hưng Lợi, quận 

Ninh Kiều, TP. 

Cần Thơ

Cán bộ, 

Trưởng ban 

(ĐB chuyên 

trách)

Ban Văn hóa - 

Xã hội Hội 

đồng nhân dân 

TP. Cần Thơ

07/9/2000 12/12

Đại học 

Tổng hợp 

Văn; Đại 

học Luật

Thạc sĩ 

Quản lý 

Hành 

chính 

công

Cao 

cấp

Anh, 

khung 

B1 

Châu 

Âu

ĐB HĐND 

TP nhiệm kỳ 

2011-2016

Trang 3



Giáo 

dục phổ 

thông

Chuyên môn 

nghiệp vụ

Học hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị
Ngoại ngữ

Trình độ hiện nay

STT
Giới 

tính

Đại biểu

tái cử
Họ và tên Ghi chúQuê quán Tôn giáo Nơi ở hiện nay

Nghề nghiệp, 

chức vụ
Nơi làm việc

Ngày vào 

Đảng

(nếu có)

Dân tộc
Ngày, tháng, 

năm sinh
Đơn vị bầu cử

19 Nguyễn Kỳ Nam

Đơn vị bầu cử số 10 

Gồm các phường: 

Trung Nhứt, Thạnh 

Hòa, Trung Kiên, Tân 

Hưng, Thuận Hưng 

thuộc quận Thốt Nốt

19/7/1973 Nam

Xã Châu Thới, 

huyện Vĩnh Lợi, 

tỉnh Bạc Liêu

Kinh Không

Số 87/61, đường 

Phạm Ngũ Lão, 

phường Thới 

Bình, quận Ninh 

Kiều, TP. Cần 

Thơ

Công chức, 

Viện trưởng 

Viện Kiến trúc 

Quy hoạch, Sở 

Xây dựng TP. 

Cần Thơ

29/4/2004 12/12
Kiến trúc 

sư

Thạc sĩ 

Kiến 

trúc

Cao 

cấp

Anh, 

trình độ 

C

20 Lê Bảo Ngân

Đơn vị bầu cử số 11 

Gồm: huyện Vĩnh 

Thạnh

01/01/1983 Nữ

Xã Long Thắng, 

huyện Lai Vung, 

tỉnh Đồng Tháp

Kinh Không

Ấp Vĩnh Tiến, thị 

trấn Vĩnh Thạnh, 

huyện Vĩnh 

Thạnh, TP. Cần 

Thơ

Viên chức, 

Phó Hiệu 

trưởng 

Trường THPT 

Vĩnh Thạnh 
08/4/2008 12/12

Cử nhân 

Sư phạm 

Giáo dục 

công dân

Trung 

cấp

Anh, 

trình độ 

B

21
Nguyễn Quang 

Nghị

Đơn vị bầu cử số 1 

Gồm các phường: 

Tân An, An Lạc, An 

Phú, Xuân Khánh, 

Hưng Lợi, An Bình 

thuộc quận Ninh Kiều

06/01/1965 Nam

Phường 3, thành 

phố Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

Kinh Không

Số 107/68/24, 

đường Hoàng 

Văn Thụ, phường 

An Cư, quận 

Ninh Kiều, TP. 

Cần Thơ

Cán bộ, 

Thành ủy 

viên, Bí thư 

Đảng ủy

Đảng ủy khối 

cơ quan Dân 

chính Đảng 

23/01/1992
12/12

Đại học 

Kinh tế 

Nông 

nghiệp

Thạc sĩ 

Kinh tế

Cao 

cấp

Anh, 

trình độ 

B

22 Tô Tuấn Nghĩa

Đơn vị bầu cử số 11 

Gồm: huyện Vĩnh 

Thạnh

27/9/1977 Nam

Phường 5, thành 

phố Bạc Liêu, 

tỉnh Bạc Liêu

Kinh Không

Lô 26, đường số 

4, KDC Miền 

Nam, phường 

Hưng Phú, quận 

Cái Răng, TP. 

Cần Thơ

Công chức, 

Phó Chánh 

Văn phòng

Văn phòng 

Đoàn đại biểu 

Quốc hội và 

Hội đồng nhân 

dân TP. Cần 

Thơ

09/11/2007 12/12

Thạc sĩ 

Nông 

nghiệp

Thạc sĩ 

Nông 

nghiệp

Cao 

cấp

Anh, 

khung 

B1 

Châu 

Âu

23
Nguyễn Trung 

Nhân

Đơn vị bầu cử số 2 

Gồm các phường: Cái 

Khế, An Hòa, Thới 

Bình, An Nghiệp, An 

Cư, An Hội, An 

Khánh thuộc quận 

Ninh Kiều

12/4/1965 Nam

Xã Thạnh Hòa, 

huyện Phụng 

Hiệp, tỉnh Hậu 

Giang

Kinh Không

Số 24, đường Lý 

Thường Kiệt, 

phường Tân An, 

quận Ninh Kiều, 

TP. Cần Thơ

Cán bộ, Ủy 

viên Ban 

Thường vụ 

Thành ủy, Bí 

thư Quận ủy

Quận ủy

Ninh Kiều
23/8/1993 12/12

Đại học 

Kinh tế 

Nông 

nghiệp

Thạc sĩ 

Quản trị 

Kinh 

doanh

Cao 

cấp

Anh, 

khung 

B1 

Châu 

Âu

Đại 

biểu 

Quốc 

hội 

khóa 

XII, 

nhiệm 

kỳ 

2007-

2011

24
Lê Nguyễn Sinh 

Nhựt

Đơn vị bầu cử số 6 

Gồm: quận Ô Môn
27/9/1977 Nam

Phường Thới 

Long, quận Ô 

Môn, TP. Cần 

Thơ

Kinh Không

Khu vực Long 

Định, phường 

Long Hưng, quận 

Ô Môn, TP. Cần 

Thơ

Cán bộ, Phó 

Chủ tịch 

Thường trực

Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc 

Việt Nam TP. 

Cần Thơ

23/11/2003 12/12

Đại học 

Hành 

chính, 

Cao đẳng 

sư phạm

Trung 

cấp

ĐB HĐND 

phường Thới 

Long, quận 

Ô Môn, 

nhiệm kỳ 

2011-2016

Trang 4



Giáo 

dục phổ 

thông

Chuyên môn 

nghiệp vụ

Học hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị
Ngoại ngữ

Trình độ hiện nay

STT
Giới 

tính

Đại biểu

tái cử
Họ và tên Ghi chúQuê quán Tôn giáo Nơi ở hiện nay

Nghề nghiệp, 

chức vụ
Nơi làm việc

Ngày vào 

Đảng

(nếu có)

Dân tộc
Ngày, tháng, 

năm sinh
Đơn vị bầu cử

25 Nguyễn Thị Nữ

Đơn vị bầu cử số 5 

Gồm: quận Bình 

Thủy

16/4/1968 Nữ

Phường Long 

Tuyền, quận 

Bình Thủy, TP. 

Cần Thơ

Kinh Không

Số 12/6, đường 

Bùi Hữu Nghĩa, 

phường Bình 

Thủy, quận Bình 

Thủy, TP. Cần 

Thơ

Cán bộ, Phó 

Bí thư 

Thường trực 

Quận ủy, 

Chủ tịch 

HĐND quận

Quận ủy

Bình Thủy
05/12/1991 12/12

Đại học 

Luật

Thạc sĩ 

Luật

Cao 

cấp

Anh, 

trình độ 

B

ĐB HĐND 

quận Bình 

Thủy nhiệm 

kỳ 2011-

2016

26 Trần Minh Phong

Đơn vị bầu cử số 9 

Gồm các phường: 

Thốt Nốt, Thới 

Thuận, Thuận An, 

Tân Lộc thuộc quận 

Thốt Nốt

15/10/1969 Nam

Xã Phú Hữu, 

huyện Châu 

Thành, tỉnh Hậu 

Giang

Kinh Không

Số 11/6, đường 

Trần Bình Trọng, 

phường An Phú, 

quận Ninh Kiều, 

TP. Cần Thơ

Công chức, 

Thành ủy 

viên, Phó 

Chủ nhiệm 

Thường trực

Ủy ban Kiểm 

tra Thành ủy 

Cần Thơ

03/02/1998 12/12

Đại học 

chuyên 

ngành 

Kinh tế  

Thương 

nghiệp

Thạc sĩ 

Quản trị 

kinh 

doanh

Cử 

nhân

Anh, 

trình độ 

B

27 Huỳnh Minh Phú
Đơn vị bầu cử số 8 

Gồm: huyện Cờ Đỏ
06/10/1968 Nam

Xã Hương Mỹ, 

huyện Mỏ Cày 

Nam, tỉnh Bến 

Tre

Kinh Không

Số 93/13, đường 

Trần Bình Trọng, 

phường An Phú, 

quận Ninh Kiều, 

TP. Cần Thơ

Viên chức, 

Trưởng 

phòng TCCB

Bệnh viện Đa 

khoa TP. Cần 

Thơ

09/10/2003 12/12

Bác sĩ 

chuyên 

khoa I

Cao 

cấp

Anh, 

trình độ 

C

28 Lê Bá Phƣớc

Đơn vị bầu cử số 4 

Gồm: huyện Phong 

Điền

05/5/1962 Nam

Xã Mỹ Khánh, 

huyện Phong 

Điền, TP. Cần 

Thơ

Kinh Không

Số 261, ấp Mỹ 

Ái, xã Mỹ Khánh, 

huyện Phong 

Điền, TP. Cần 

Thơ

Cán bộ, 

Thành ủy 

viên, Chủ 

tịch

Hội Nông dân 

TP. Cần Thơ
30/4/1985 12/12

Cử nhân 

hành 

chính

Cao 

cấp

Anh, 

trình độ 

B

ĐB HĐND 

huyện Phong 

Điền, nhiệm 

kỳ 2004-

2011; 2011-

2016

29 Trần Hoài Phƣơng

Đơn vị bầu cử số 4 

Gồm: huyện Phong 

Điền

29/5/1969 Nữ

Xã Vĩnh Lợi, 

huyện Vĩnh Lợi, 

tỉnh Bạc Liêu

Kinh Không

Số 4/51, Cách 

mạng Tháng 

Tám, phường Cái 

Khế, quận Ninh 

Kiều, TP. Cần 

Thơ

Công chức, 

Phó Giám 

đốc

Sở Khoa học 

và Công nghệ 

TP. Cần Thơ

03/02/2003
12/12

Thạc sĩ 

Kinh tế

Thạc sĩ 

Kinh tế

Cao 

cấp

Anh, 

trình độ 

C

30
Huỳnh Thanh 

Phƣơng

Đơn vị bầu cử số 4 

Gồm: huyện Phong 

Điền

24/12/1955 Nam

Xã Nhơn Ái, 

huyện Phong 

Điền, TP. Cần 

Thơ

Kinh Không

Số 41G, đường 

Mậu Thân, 

phường An Hòa, 

quận Ninh Kiều, 

TP. Cần Thơ

Cán bộ, Chủ 

tịch

Hội Cựu chiến 

binh TP. Cần 

Thơ

19/8/1979 12/12
Đại học 

quân sự

Cử 

nhân 

Xây 

dựng 

đảng, 

Chính 

quyền 

và Nhà 

nước

ĐB HĐND 

TP nhiệm kỳ 

2004-2011

Trang 5



Giáo 

dục phổ 

thông

Chuyên môn 

nghiệp vụ

Học hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị
Ngoại ngữ

Trình độ hiện nay

STT
Giới 

tính

Đại biểu

tái cử
Họ và tên Ghi chúQuê quán Tôn giáo Nơi ở hiện nay

Nghề nghiệp, 

chức vụ
Nơi làm việc

Ngày vào 

Đảng

(nếu có)

Dân tộc
Ngày, tháng, 

năm sinh
Đơn vị bầu cử

31
Nguyễn Vũ 

Phƣơng

Đơn vị bầu cử số 6 

Gồm: quận Ô Môn
02/02/1965 Nam

Huyện Thới Lai, 

TP. Cần Thơ
Kinh Không

Khu vực 11, 

phường Châu 

Văn Liêm, quận 

Ô Môn, TP. Cần 

Thơ

Cán bộ, 

Thành ủy 

viên, Bí thư 

Quận ủy

Quận ủy

Ô Môn
24/11/1992 12/12

Cử nhân 

xây dựng 

Đảng và 

chính 

quyền nhà 

nước

Cao 

cấp

ĐB HĐND 

TP nhiệm kỳ 

2011-2016

32 Huỳnh Văn Ri

Đơn vị bầu cử số 2 

Gồm các phường: Cái 

Khế, An Hòa, Thới 

Bình, An Nghiệp, An 

Cư, An Hội, An 

Khánh thuộc quận 

Ninh Kiều

10/10/1964 Nam

Xã Nhị Quý, 

huyện Cai Lậy, 

tỉnh Tiền Giang

Kinh Không

Số 08, đường 

Lương Đình Của, 

phường Cái Khế, 

quận Ninh Kiều, 

TP. Cần Thơ

Công chức, 

Thành ủy 

viên, Phó 

Viện trưởng

Viện kiểm sát 

nhân dân TP. 

Cần Thơ

16/3/1988 12/12
Cử nhân 

Luật

Thạc sĩ 

Luật

Cao 

cấp

33

Trần Văn Sáu 

(Thƣợng tọa Thích 

Thiện Huệ)

Đơn vị bầu cử số 9 

Gồm các phường: 

Thốt Nốt, Thới 

Thuận, Thuận An, 

Tân Lộc thuộc quận 

Thốt Nốt

01/01/1957 Nam

Xã Trung An, 

huyện Cờ Đỏ, 

TP. Cần Thơ

Kinh
Phật 

giáo 

Khu vực Long 

Thạnh 1, phường 

Thốt Nốt, quận 

Thốt Nốt, TP. 

Cần Thơ

Tu sĩ, Phó 

trưởng Ban 

trị sự Giáo 

hội PGVN 

TP. Cần Thơ, 

Trưởng Ban 

trị sự Giáo 

hội PGVN Q. 

Thốt Nốt 

Văn phòng 

Ban trị sự 

Giáo hội Phật 

giáo Việt Nam 

TP. Cần Thơ

12/12
Trung cấp 

Phật học

ĐB HĐND 

thị trấn Thốt 

Nốt nhiệm 

kỳ 1999-

2004; 2004-

2011; 

quận/huyện 

Thốt Nốt 

2004-2011; 

2011-2016

34
Linh mục Phan 

Đình Sơn

Đơn vị bầu cử số 11 

Gồm: huyện Vĩnh 

Thạnh

10/11/1951 Nam

Xã Nho Lâm, 

huyện Kim Sơn, 

tỉnh Ninh Bình

Kinh
Công 

giáo

Ấp F1, xã Thạnh 

An, huyện Vĩnh 

Thạnh, TP. Cần 

Thơ

Linh mục, 

Chủ tịch

Ủy ban Đoàn 

kết Công giáo 

Việt Nam TP. 

Cần Thơ

12/12

Tốt 

nghiệp 

Đại 

Chủng 

viện

Đại học 

tiếng 

Anh, 

tiếng 

Pháp

ĐB HĐND 

tỉnh, TP. Cần 

Thơ  nhiệm 

kỳ 1999-

2004; 2004-

2011; 2011-

2016

35 Nguyễn Văn Sử

Đơn vị bầu cử số 10 

Gồm các phường: 

Trung Nhứt, Thạnh 

Hòa, Trung Kiên, Tân 

Hưng, Thuận Hưng 

thuộc quận Thốt Nốt

09/9/1966 Nam

Xã Trường 

Long, huyện 

Phong Điền, TP. 

Cần Thơ

Kinh Không

Số 51, đường 

Nguyễn Hiền, 

KDC 91B, 

phường An 

Khánh, quận 

Ninh Kiều, TP. 

Cần Thơ

Công chức, 

Thành ủy 

viên, Giám 

đốc 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

TP. Cần Thơ

04/6/1992 12/12

Đại học 

Quản lý 

đất đai

Cao 

cấp

Anh, 

trình độ 

B

ĐB HĐND 

TP nhiệm kỳ 

2011-2016

36 Trần Văn Tám 
Đơn vị bầu cử số 6 

Gồm: quận Ô Môn
02/9/1964 Nam

Xã Trường 

Thắng, huyện 

Thới Lai, TP. 

Cần Thơ

Kinh Không

Phường Châu 

Văn Liêm, quận 

Ô Môn, TP. Cần 

Thơ

Công chức, 

Thành ủy 

viên, Giám 

đốc

Sở Tài chính 

TP. Cần Thơ
22/12/1989 12/12

Đại học 

Tài chính - 

Tiền tệ - 

Thuế

Cao 

cấp

ĐB HĐND 

quận Ô Môn 

nhiệm kỳ 

1999-2004; 

2004-2011; 

2011-2016

Trang 6



Giáo 

dục phổ 

thông

Chuyên môn 

nghiệp vụ

Học hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị
Ngoại ngữ

Trình độ hiện nay

STT
Giới 

tính

Đại biểu

tái cử
Họ và tên Ghi chúQuê quán Tôn giáo Nơi ở hiện nay

Nghề nghiệp, 

chức vụ
Nơi làm việc

Ngày vào 

Đảng

(nếu có)

Dân tộc
Ngày, tháng, 

năm sinh
Đơn vị bầu cử

37 Nguyễn Ngọc Tâm
Đơn vị bầu cử số 7 

Gồm: huyện Thới Lai
05/12/1978 Nam

Quận Bình 

Thủy, TP. Cần 

Thơ

Kinh Không

Số 164/38A, 

đường Cách 

mạng Tháng 

Tám, phường Bùi 

Hữu Nghĩa, quận 

Bình Thủy, TP. 

Cần Thơ

Cán bộ, 

Thành ủy 

viên, Bí thư 

Huyện ủy

Huyện ủy  

Thới Lai
20/11/2001 12/12

Kỹ sư 

Điện khí 

hóa cung 

cấp điện

Thạc sĩ 

chuyên 

ngành 

quản lý

Cao 

cấp

Anh, 

trình độ 

B

38 Võ Văn Tân

Đơn vị bầu cử số 9 

Gồm các phường: 

Thốt Nốt, Thới 

Thuận, Thuận An, 

Tân Lộc thuộc quận 

Thốt Nốt

29/01/1974 Nam

Phường Tân 

Lộc, quận Thốt 

Nốt, TP. Cần 

Thơ

Kinh Không

Số 65, khu vực 

Lân Thạnh 1, 

phường Tân Lộc, 

quận Thốt Nốt, 

TP. Cần Thơ

Cán bộ, Phó 

Bí thư Quận 

ủy, Chủ tịch 

UBND quận

UBND quận 

Thốt Nốt
18/01/1999 12/12

Đại học 

hành 

chính

Cao 

cấp

Anh, 

trình độ 

B

39 Trần Ngọc Thạch
Đơn vị bầu cử số 6 

Gồm: quận Ô Môn
16/4/1969 Nam

Thị trấn Phú 

Lộc, huyện 

Thạnh Trị, tỉnh 

Sóc Trăng

Kinh Không

Số 73/12, đường 

Vành đai phi 

trường, phường 

An Hòa, quận 

Ninh Kiều, TP. 

Cần Thơ

Viên chức, 

Phó Viện 

trưởng

Viện lúa Đồng 

bằng sông Cửu 

Long

30/10/1999 12/12

Tiến sĩ về 

Sinh hóa 

và Sinh 

học phân 

tử

Tiến sĩ
Cao 

cấp

Đại học 

tiếng 

Bungari

; Thạc sĩ 

và tiến 

sĩ Tiếng 

Anh

40
Trần Phú Lộc 

Thành

Đơn vị bầu cử số 7 

Gồm: huyện Thới Lai
09/02/1979 Nam

Phường Thới 

Long, quận Ô 

Môn, TP. Cần 

Thơ

Kinh Không

Số 4/1/5C, đường 

Bùi Thị Xuân, 

phường Thới 

Bình, quận Ninh 

Kiều, TP. Cần 

Thơ

Công chức, 

Trưởng 

phòng Kiểm 

soát chi

Kho bạc Nhà 

nước Cần Thơ
16/01/2009 12/12

Kỹ sư Tin 

học; Cử 

nhân Tài 

chính - 

Tín dụng

Thạc sĩ 

Tài 

chính - 

Ngân 

hàng

Cao 

cấp

Anh, 

trình độ 

C, 

khung 

B2 

Châu 

Âu

41 Lê Văn Thành

Đơn vị bầu cử số 10 

Gồm các phường: 

Trung Nhứt, Thạnh 

Hòa, Trung Kiên, Tân 

Hưng, Thuận Hưng 

thuộc quận Thốt Nốt

27/7/1970 Nam

Phường Long 

Hòa, quận Bình 

Thủy, TP. Cần 

Thơ

Kinh Không

Số 356, phường 

Lê Bình, quận 

Cái Răng, TP. 

Cần Thơ

Công chức, 

Thành ủy 

viên, Phó 

Trưởng Ban 

Thường trực 

Ban Tổ chức 

Thành ủy

Cần Thơ

04/9/1991
12/12

Đại học 

Hành 

chính

Cao 

cấp

Anh, 

trình độ 

B

42 Đỗ Thanh Thảo

Đơn vị bầu cử số 11 

Gồm: huyện Vĩnh 

Thạnh

23/11/1968 Nam

Phường Tân 

Lộc, quận Thốt 

Nốt, TP. Cần 

Thơ

Kinh Không

Ấp Vĩnh Quới, 

thị trấn Vĩnh 

Thạnh, huyện 

Vĩnh Thạnh, TP. 

Cần Thơ

Cán bộ, Phó 

Bí thư 

Thường trực 

Huyện ủy, 

Chủ tịch 

HĐND 

huyện

Huyện ủy  

Vĩnh Thạnh
20/12/2002 12/12

Cử nhân 

Luật

Cao 

cấp

Anh, 

trình độ 

B

ĐB HĐND 

huyện Vĩnh 

Thạnh nhiệm 

kỳ 2004-

2011; 2011-

2016

Trang 7



Giáo 

dục phổ 

thông

Chuyên môn 

nghiệp vụ

Học hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị
Ngoại ngữ

Trình độ hiện nay

STT
Giới 

tính

Đại biểu

tái cử
Họ và tên Ghi chúQuê quán Tôn giáo Nơi ở hiện nay

Nghề nghiệp, 

chức vụ
Nơi làm việc

Ngày vào 

Đảng

(nếu có)

Dân tộc
Ngày, tháng, 

năm sinh
Đơn vị bầu cử

43
Thiều Quang 

Thân

Đơn vị bầu cử số 1 

Gồm các phường: 

Tân An, An Lạc, An 

Phú, Xuân Khánh, 

Hưng Lợi, An Bình 

thuộc quận Ninh Kiều

01/01/1978 Nam

Phường An Cư, 

quận Ninh Kiều, 

TP. Cần Thơ

Kinh Không

Số 143, đường 

Hoàng Văn Thụ, 

phường An Cư, 

quận Ninh Kiều, 

TP. Cần Thơ

Viên chức, 

Phó Giám 

đốc

Quỹ Đầu tư 

phát triển 

thành phố Cần 

Thơ

03/02/2003 12/12

Đại học 

Tài chính - 

Tín dụng

Thạc sĩ 

Quản trị 

kinh 

doanh

Cao 

cấp

Đại học 

Anh văn

ĐB HĐND 

thành phố 

nhiệm kỳ 

2011-2016

44 Võ Kim Thoa
Đơn vị bầu cử số 8 

Gồm: huyện Cờ Đỏ
07/12/1972 Nữ

Xã Mỹ Khánh, 

huyện Phong 

Điền, TP. Cần 

Thơ

Kinh Không

Số 267, đường 

30/4, phường 

Xuân Khánh, 

quận Ninh Kiều, 

TP. Cần Thơ

Cán bộ, Phó 

Chủ tịch 

Thường trực

Hội Liên hiệp 

phụ nữ TP. 

Cần Thơ

03/12/1998  12/12

Cử nhân 

Tài chính - 

Ngân 

hàng

Cao 

cấp

Anh, 

trình độ 

B

ĐB HĐND 

quận Cái 

Răng nhiệm 

kỳ 2004-

2011

45 Võ Thành Thống
Đơn vị bầu cử số 3 

Gồm: quận Cái Răng
19/5/1963 Nam

Xã Mỹ Quới, thị 

xã Ngã Năm, 

tỉnh Sóc Trăng

Kinh Không

Số 18, đường A2, 

KDC 91B, quận 

Ninh Kiều, TP. 

Cần Thơ

Cán bộ, Phó 

Bí thư Thành 

ủy, Chủ tịch 

UBND thành 

phố

Ủy ban nhân 

dân TP. Cần 

Thơ

16/7/1988 12/12 Kinh tế
Tiến sĩ 

Kinh tế

Cao 

cấp

Anh, 

trình độ 

C

ĐB HĐND 

TP nhiệm kỳ 

2011-2016

46
Nguyễn Văn 

Thuận

Đơn vị bầu cử số 2 

Gồm các phường: Cái 

Khế, An Hòa, Thới 

Bình, An Nghiệp, An 

Cư, An Hội, An 

Khánh thuộc quận 

Ninh Kiều

08/12/1965 Nam

Xã Hòa Mỹ, 

huyện Phụng 

Hiệp, tỉnh Hậu 

Giang

Kinh Không

Số 118/11A 

đường Trần Văn 

Khéo, phường 

Cái Khế, quận 

Ninh Kiều, TP. 

Cần Thơ

Công an, 

Thành ủy 

viên, Phó 

Giám đốc

Công an TP. 

Cần Thơ
23/4/1990 12/12

Đại học 

Luật học; 

đại học 

Kinh tế

Tiến sĩ 

Kinh tế

Cao 

cấp

Anh, 

trình độ 

C

47
Nguyễn Phƣơng 

Thủy

Đơn vị bầu cử số 5 

Gồm: quận Bình 

Thủy

09/9/1970 Nữ

Xã Cái Nước, 

huyện Cái 

Nước, tỉnh Cà 

Mau

Kinh Không

Phòng 315, 

Chung cư 5 tầng, 

KDC Hưng Phú I, 

phường Hưng 

Phú, quận Cái 

Răng, TP. Cần 

Thơ

Viên chức, 

Phó Hiệu 

trưởng

Trường Chính 

trị TP. Cần 

Thơ

01/3/1997 12/12

Đại học 

Chăn nuôi 

thú y; Cử 

nhân 

Hành 

chính

Thạc sĩ 

Quản lý 

Hành 

chính 

công

Cao 

cấp

Anh, 

trình độ 

C

ĐB HĐND 

thành phố, 

nhiệm kỳ 

2011-2016

48
Đinh Thị Minh 

Thƣ

Đơn vị bầu cử số 10 

Gồm các phường: 

Trung Nhứt, Thạnh 

Hòa, Trung Kiên, Tân 

Hưng, Thuận Hưng 

thuộc quận Thốt Nốt

11/5/1981 Nữ

Xã Định Môn, 

huyện Thới Lai, 

TP. Cần Thơ

Kinh Không

Số 144/62/65, 

đường Phạm Ngũ 

Lão, phường An 

Hòa, quận Ninh 

Kiều, TP. Cần 

Thơ

Công chức, 

Trưởng 

phòng

Văn phòng 

Đoàn đại biểu 

Quốc hội và 

Hội đồng nhân 

dân TP. Cần 

Thơ

10/8/2006 12/12

Đại học 

Quản lý 

đất đai

Cao 

cấp

Anh, 

trình độ 

B
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Giáo 

dục phổ 

thông

Chuyên môn 

nghiệp vụ

Học hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị
Ngoại ngữ

Trình độ hiện nay

STT
Giới 

tính

Đại biểu

tái cử
Họ và tên Ghi chúQuê quán Tôn giáo Nơi ở hiện nay

Nghề nghiệp, 

chức vụ
Nơi làm việc

Ngày vào 

Đảng

(nếu có)

Dân tộc
Ngày, tháng, 

năm sinh
Đơn vị bầu cử

49 Lê Văn Thƣởng

Đơn vị bầu cử số 10 

Gồm các phường: 

Trung Nhứt, Thạnh 

Hòa, Trung Kiên, Tân 

Hưng, Thuận Hưng 

thuộc quận Thốt Nốt

10/10/1949 Nam

Phường Trung 

Nhứt, quận Thốt 

Nốt, TP. Cần 

Thơ

Kinh

Phật 

giáo 

Hòa 

Hảo

Số 138, tổ 5, khu 

vực Lân Thạnh 2, 

phường Trung 

Kiên, quận Thốt 

Nốt, TP. Cần Thơ

Trưởng ban

Ban Đại diện 

Phật giáo Hòa 

Hảo TP. Cần 

Thơ

12/12

ĐB HĐND 

TP nhiệm kỳ 

2011-2016

50 Mai Nhƣ Toàn

Đơn vị bầu cử số 2 

Gồm các phường: Cái 

Khế, An Hòa, Thới 

Bình, An Nghiệp, An 

Cư, An Hội, An 

Khánh thuộc quận 

Ninh Kiều

26/01/1970 Nam

Xã Thạnh Hòa, 

huyện Phụng 

Hiệp, tỉnh Hậu 

Giang

Kinh Không

Số 108/21A, 

đường 30/4, 

phường An Phú, 

quận Ninh Kiều, 

TP. Cần Thơ

Công chức, 

Phó Giám 

đốc

Sở Xây dựng 

TP. Cần Thơ
04/7/2003 12/12

Kiến trúc 

sư

Thạc sĩ 

Kiến 

trúc

Cao 

cấp

Anh, 

khung 

B1 

Châu 

Âu

ĐB HĐND 

TP nhiệm kỳ 

2011-2016

51
Nguyễn Thị Ngọc 

Trâm

Đơn vị bầu cử số 6 

Gồm: quận Ô Môn
05/02/1976 Nữ

Phường Long 

Tuyền, quận 

Bình Thủy, TP. 

Cần Thơ

Kinh Không

Số 83/34, đường 

Hoàng Văn Thụ, 

khu vực 6, 

phường An Cư, 

quận Ninh Kiều, 

TP. Cần Thơ

Viên chức, 

Phó Hiệu 

trưởng

Trường Cao 

đẳng Cần Thơ
06/9/2009 12/12

Đại học 

sư phạm 

Ngoại ngữ 

Anh Văn

Thạc sĩ 

Lý luận 

và 

Phương 

pháp 

dạy học 

tiếng 

Anh

Cao 

cấp

Pháp, 

trình độ 

C

ĐB HĐND 

thành phố 

nhiệm kỳ 

2011-2016

52
Nguyễn Hồng 

Trinh

Đơn vị bầu cử số 4 

Gồm: huyện Phong 

Điền

24/12/1969 Nữ

Xã Nhơn Ái, 

huyện Phong 

Điền, TP. Cần 

Thơ

Kinh Không

Số 379, đường số 

18, KDC Vạn 

Phát, khu vực 3, 

phường Cái Khế, 

quận Ninh Kiều, 

TP. Cần Thơ

Công an, 

Trưởng 

phòng Cảnh 

sát Môi 

trường

Công an TP. 

Cần Thơ
12/7/1991 12/12

Đại học 

Cảnh sát 

Thạc sĩ 

ngành 

Tội 

phạm 

học và 

Điều tra 

tội phạm

Cao 

cấp

Anh, 

trình độ 

B

53 Trần Việt Trƣờng

Đơn vị bầu cử số 1 

Gồm các phường: 

Tân An, An Lạc, An 

Phú, Xuân Khánh, 

Hưng Lợi, An Bình 

thuộc quận Ninh Kiều

15/4/1971 Nam

Xã Tân Phước 

Hưng, huyện 

Phụng Hiệp, 

tỉnh Hậu Giang

Kinh Không

Số 178/89A, 

KDC 178, đường 

3/2 phường Hưng 

Lợi, quận Ninh 

Kiều, TP. Cần 

Thơ

Công chức, 

Ủy viên Ban 

Thường vụ 

Thành ủy, 

Trưởng ban

Ban Tuyên 

giáo Thành ủy 

Cần Thơ

23/9/1996 12/12

Cử nhân 

chuyên 

ngành Tổ 

chức; Kỹ 

sư Điện - 

Điện tử

Tiến sĩ 

Quân sự 

chuyên 

ngành 

Chiến 

lược 

Quốc 

phòng; 

Thạc sĩ 

Chính 

trị học

Cử 

nhân

Anh, 

khung 

B2 

Châu 

Âu

ĐB HĐND 

TP nhiệm kỳ 

2004-2011
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Giáo 

dục phổ 

thông

Chuyên môn 

nghiệp vụ

Học hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị
Ngoại ngữ

Trình độ hiện nay

STT
Giới 

tính

Đại biểu

tái cử
Họ và tên Ghi chúQuê quán Tôn giáo Nơi ở hiện nay

Nghề nghiệp, 

chức vụ
Nơi làm việc

Ngày vào 

Đảng

(nếu có)

Dân tộc
Ngày, tháng, 

năm sinh
Đơn vị bầu cử

54 Huỳnh Văn Tùng
Đơn vị bầu cử số 7 

Gồm: huyện Thới Lai
22/9/1975 Nam

Thị trấn Thới 

Lai, huyện Thới 

Lai, TP. Cần 

Thơ

Kinh Không

Số 14/2A, đường 

Lý Tự Trọng, 

phường An Cư, 

quận Ninh Kiều, 

TP. Cần Thơ

Viên chức, 

Phó Viện 

trưởng

Viện Kinh tế - 

Xã hội TP. 

Cần Thơ

23/12/2005
12/12

Cử nhân 

Luật, Kỹ 

sư công 

nghệ thực 

phẩm

Thạc sĩ 

kinh tế 

QTKD

Cao 

cấp

Anh, 

khung 

B2 

Châu 

Âu

55 Nguyễn Văn Vinh
Đơn vị bầu cử số 7 

Gồm: huyện Thới Lai
27/12/1969 Nam

Xã Thạnh Trị, 

huyện Gò Công 

Tây, tỉnh Tiền 

Giang

Kinh Không

Số 220, đường 

Tầm Vu, phường 

Hưng Lợi, quận 

Ninh Kiều, TP. 

Cần Thơ

Cán bộ, 

Trưởng ban 

(ĐB chuyên 

trách)

Ban pháp chế

Hội đồng nhân 

dân TP. Cần 

Thơ 

12/6/1998 12/12
Cử nhân 

Luật

Cao 

cấp

ĐB HĐND 

TP nhiệm kỳ 

2004-2011; 

2011-2016

Số đại biểu đƣợc bầu của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ: 55 đại biểu.

Tổng số ngƣời trúng cử trong danh sách này là: 55 ngƣời.

Ghi chú: Họ và tên người trúng cử xếp theo thứ tự a, b, c.

Lập tại thành phố Cần Thơ, ngày 26 tháng 5 năm 2016

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Phạm Văn Hiểu
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